1

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

CÔNG TY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc



NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: KHU NHÀ Ở VĂN LA - VĂN KHÊ

ĐỊA ĐIỂM: THÔN VĂN LA - XÃ VĂN KHÊ - TP HÀ ĐÔNG - HÀ TÂY

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:
· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 thông qua ngày 26/11/2003;
· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
· Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;
· Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu nhà ở Văn La - Văn Khê - Hà Đông - Hà Tây;
II. MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ TỔNG QUÁT VỀ NỘI  DUNG:
1. Tên gọi công trình:
KHU NHÀ Ở VĂN LA - VĂN KHÊ

2. Mục đích khảo sát

· Cung cấp tài liệu khảo sát địa chất, thuỷ văn phục vụ bước: lập dự án Đầu tư xây dựng công trình.
· Thu thập những tài liệu nhằm xác định chính xác về khối lượng và tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

III. PHẠM VI KHẢO SÁT

· Khảo sát địa chất thuỷ văn theo ranh giới dự án.

· Phạm vi ranh giới nghiên cứu dự án nằm tại khu ruộng trũng phía Đông Nam thị xã Hà Đông.

· Phía Bắc giáp nhà máy nước La Khê; khu dân cư và xưởng sản xuất của Tổng Công ty Sông Đà và khu tập thể Xí nghiệp may Hưng Thịnh.

· Phía Đông - Đông Bắc giáp lưới điện cao thế 110Kv từ trạm Ba La đi Xa La và các vùng phụ cận; giáp đường quy họach 30m của khu đô thị Văn Phú

· Phía Đông - Đông Nam giáp khu đô thị mới Văn Phú và mương nông nghiệp xã Văn Khê - Hà Đông

· Phía Tây - Tây Nam giới hạn bởi đường QL6 và khu trạm xá Công an Thị xã.

· Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu Khu nhà ở Văn La - Văn Khê khoảng 13,1 ha. 

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TÁC KHẢO SÁT

1. Trình tự khảo sát

· Nhận tài liệu quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt từ Chủ đầu tư.

· Nhận bàn giao mốc ranh giới từ Chủ đầu tư.

· Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi thực hiện công tác khảo sát.

· Định vị các vị trí hố khoan địa chất.

· Tiến hành công tác khoan khảo sát địa chất, lấy mẫu thí nghiệm.
· Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thí nghiệm ngoài trời; Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.
· Thí nghiệm trong phòng; Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm trong phòng.
2. Công tác khảo sát địa chất phục vụ lập dự án:

· Nội dung tổng quát khảo sát địa chất công trình:

· Bố trí lỗ khoan trên thực địa theo TCXD 112:1984 (khoảng cách các lỗ khoan được bố trí theo lưới 200mx200m). 

· Số lượng lỗ khoan ở giai đoạn lập dự án: 10 hố khoan.

· Đo cao độ chi tiết tất cả các lỗ khoan. 

· Khoan thăm dò địa chất. 

· Khoan thăm dò địa chất bằng phương pháp khoan xoay thổi rửa kết hợp với lấy mẫu theo vị trí đã định vị trong đó 4 lỗ khoan từ LK1 ÷ LK4 trung bình 50m/lỗ khoan, các lỗ khoan còn lại từ LK6 ÷ LK10 trung bình 20m/lỗ khoan.
· Điều kiện địa chất có lớp đất yếu như bùn sét (độ sệt B > 0,75; độ bão hoà > 0,8, lực dính c < 0.10 Kg/cm2; khi có lớp bùn hữu cơ phải khoan qua và khoan vào tầng đất chịu lực tối thiểu là 5m.

· Lấy mẫu, thí nghiệm :

· Lấy mẫu, thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất:

· Điều kiện địa chất bình thường: cứ 2m sâu lấy 1 mẫu thí nghiệm để thí nghiệm xác định 9-17 chỉ tiêu cơ lý và mỗi lớp đất dày từ 0,5 m trở lên phải lấy ít nhất 1 mẫu thí nghiệm. Dự kiến lấy và thí nghiệm 140 mẫu.
· 
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn dự kiến: 160 lần thí nghiệm.
	STT
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn   vị

	1
	Độ ẩm tự nhiên
	Wtn
	%

	2
	Dung trọng ướt 
	(w
	g/cm3

	3
	Dung trọng khô
	(c
	g/cm3

	4
	Khối lượng riêng
	(
	g/cm3

	5
	Hệ số rỗng
	(o
	-

	6
	Độ lỗ rỗng 
	n
	-

	7
	Độ bão hòa
	G
	%

	8
	Giới hạn chảy
	Wch
	%

	9
	Giới hạn dẻo
	Wd
	%

	10
	Chỉ số dẻo
	Ip
	%

	11
	Độ sệt
	B
	-

	12
	Lực dính đơn vị
	C
	Kg/cm2

	13
	Góc ma sát trong
	(
	độ

	14
	Góc nghỉ khô
	(k
	độ

	15
	Góc nghỉ ướt
	(ư
	độ

	16
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/Kg

	17
	Áp lực tính toán quy ước
	Ro
	Kg/cm2

	18
	Mô đun biến dạng
	Eo
	Kg/cm2


· Qui định về việc lập hồ sơ  báo cáo địa chất:

· Thuyết minh báo cáo khảo sát địa chất.

· Bình đồ bố trí lỗ khoan, mặt cắt địa chất theo hướng của từng tuyến tỷ lệ 1/2000 Các biểu đồ thí nghiệm thành phần hạt, cắt, nén, nén cố kết …

V. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG

· TCXD 4419:1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

· TCXD 205:1987 - Yêu cầu đối với khảo sát.

· TCXD 112:1984 - Khảo sát địa kỹ thuật.

· 20TCN - 88 - 82.

· 20TCN - 174 - 89.

· Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259 - 2000.

· Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu.

· Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 262 - 2002.

· Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263 - 2002.

· Cắt cánh trên nền đất yếu: ASTM D2573 và TCXD205-98 của Bộ Xây Dựng

· Các tiêu chuẩn thí nghiệm: 


· TCVN 5960:1995 - Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất.

· TCVN 2683:1991 - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất.

· TCVN 4195:1995 - Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4196:1995 - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4197:1995 - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4199:1995 - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm

· TCVN 4200:1995 - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4202:1995 - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Khảo sát phục vụ bước thiết kế thi công: 30 ngày sau khi nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt.


Hà Nội, ngày       tháng       năm 2007


CÔNG TY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 


VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT                    
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